
        ( Tuần 17/04/2017)
HỆ: CĐ, LTCĐ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

GDTC 7h30 Xác suất thống kê 2-5
Thực hành 
GPSL

Ca 2: 8h ĐLCMĐCSVN 7h30

Thầy Kiên Sân trường Cô Quỳnh 102D P Thực hành Cô Thủy HTL C

TACB2 6-9
Thực hành 
GPSL

Ca 1: 13h

Cô Thắng P 102 D P Thực hành

ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 9h30
Thực hành 
GPSL

Ca 2: 8h
Thí nghiệm 
Hóa học 

Ca 1: 7h30             
Ca 2: 9h30

Thí nghiệm 
Hóa học

Ca 1: 7h30

Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường P Thực hành

Thực hành 
GPSL

Ca 3: 13h
Xác suất thống 
kê 

6-9
Thí nghiệm 
Hóa học

Ca 2: 13h00

P Thực hành Cô Quỳnh 101D

Thực hành 
GPSL

Ca 4: 8h TACB2 2-5 Thi TTHCM 7h30
Xác suất thống 
kê 

2-5

P Thực hành Cô Liễu Tầng 5 Nhà A Cô Thủy HTLC Cô Quỳnh 101D

GDTC 14h00

Thầy Kiên Sân trường

ĐLCMĐCSVN 7h30 Xác suất thống kê 2-5 GDTC 9h30

Cô Thủy HTL C Cô Quỳnh 102D Thầy Kiên Sân trường

K9 D03

Sáng

Chiều

K9 D04

Sáng

Chiều

Chủ nhật

K9 D01

Sáng

Chiều

K9 D02

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2016-2017)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

ĐLCMĐCSVN 7h30 GDTC 9h30
Xác suất thống 
kê 

2-5

Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường Cô Quỳnh 102D

TACB2 6-9

Cô Thắng 102D

Sáng Dược lý Ôn thi GDTC 7h30
Sức khoe nâng 
cao sk và hành 
vi con người

1-5

Thầy Kiên Sân trường
thầy Phong ( 

b4lt)
P05B

Chiều TACB2 6-9 ĐLCMĐCSVN 6-9
Sức khoe nâng 
cao sk và hành 
vi con người

7-12

Cô Liễu 101D Cô Thủy 101D
thầy Phong ( 

b5lt)
P05B

Sáng GDTC 7h30 ĐL CMVN 1-4

T. Kiên sân trường C. Thủy HTC

Chiều Kinh tế vĩ mô T6-T9 Luật thương mại T6-T10
Nguyên lý 
thống kê

T6-T9

C.Hà D203 T.Nhã D203 C. Thìn D203

Sáng GDTC 7h30 ĐL CMVN 1-4

T. Kiên sân trường C. Thủy HTC

Chiều Kinh tế vĩ mô T6-T9 Luật thương mại T6-T10
Nguyên lý 
thống kê

T6-T9

C.Hà D203 T.Nhã D203 C. Thìn D203

K9 KT1

K9QTKD

K9 D5

Sáng

Chiều

K9 ĐD1+2 + 
YSĐK

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng GDTC 7h30 ĐL CMVN 1-4

T. Kiên sân trường C. Thủy HTC

Chiều Kinh tế vĩ mô T6-T9 Luật thương mại T6-T10
Nguyên lý 
thống kê

T6-T9

C.Hà D203 T.Nhã D203 C. Thìn D203

Sáng GDTC 7h30 Luật dân sự T1-T5 ĐL CMVN 1-4

T. Kiên sân trường T.Phong A401 C. Thủy HTC

Chiều Luật tố tụng hs T6-T10 Luật thương mại T6-T10 Luật tố tụng hs T6-T10

T. Chương A401 T.Nhã D203 T. Chương A401

ĐLCMĐCSVN 1-4
Thiết kế web nâng 
cao

Từ tiết 2->5 GDTC 7h30
Thiết kế web 
nâng cao

Từ tiết 2->5

Cô Thủy HTL C Thầy Minh Phòng máy Thầy Kiên Sân trường Thầy Minh Phòng máy

GDTC 7h30

Thầy Kiên Sân trường

An toàn&Vật liệu 
điện

6-9 Thi TTHCM 13h00 Khí cụ điện 6-9

Thầy Hùng HTL C Cô Thủy Thầy Kiên HTL C

Thi Vẽ KT 8h30 ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 7h30

404D Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường

TACB2 6-9 Cơ học đất 6-10
K9 CTGT1

Sáng

Chiều

K9 CNTT

Sáng

Chiều

K9  Đ ĐT + 
ĐTVT + 
ĐTĐL

Sáng

Chiều

K9 TCNH

K9 DVPL



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Cô Thắng P 102 D Thầy Linh 404D

Thi Vẽ KT 8h30 ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 7h30

404D Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường

TACB2 6-9 Cơ học đất 6-10

Cô Thắng P 102 D Thầy Linh 404D

Thi Vẽ KT 8h30 ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 7h30

404D Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường

TACB2 6-9 Cơ học đất 6-10

Cô Thắng P 102 D Thầy Linh 404D

CTXH cá nhân 8h20h
Thi Tâm lý học 

xã hội
9h ĐLCMĐCSVN 1-4 Sức khỏe CĐ 8h20h GDTC 7h30

T. Lâm 302D 302D Cô Thủy HTL C C. Huyền 303D Thầy Kiên Sân trường

Xã  hội học đại 
cương

13h Sức khỏe CĐ 13h

C. Oanh 304D C. Huyền 303D

ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 7h30

Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường

Tuyến điểm du lịch 13h00
Nghiệp vụ lữ 
hành

13h00
Xã hội học đại 
cương

13h00 Lý thuyết lễ tân 13h00
Tâm lý khách 
DL

13h00

D303 D303 D304 D303 D303

ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 7h30

Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường

Thực hành chế biến 
1

13h00
Lý thuyết nhà 
hàng

13h00
Tâm lý khách 
DL

13h00

K9 CBMA 

Sáng

Chiều

 K9 
Kiến trúc

K9 CTXH

Sáng

Chiều

K9 HDV
DU LỊCH 

Sáng

Chiều

Chiều

 K9 
XDD

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

D303 D303

ĐLCMĐCSVN 1-4 GDTC 7h30

Cô Thủy HTL C Thầy Kiên Sân trường

TH NV Bar 7,8,9,10

TH.Lễ tân 6,7,8,9,10

LTNV. Lễ Tân 6,7,8,9,10

Tâm lý khách 
du lịch

6,7,8,9,10

V.Vui PTH C.Thảo PTH
C.Thảo D.303

C. Ng. Anh D.303

 
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h20 9h05 7 13h50 14h35
3 9h10 9h55 8 14h40 15h25
4 10h05 10h50 9 15h35 16h20
5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

Chiều

K9 QTKS

Sáng

Chiều


